	UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ TƯ PHÁP
Số:  373/STP-QLXLVPHC&TDTHPL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày  18  tháng 6 năm 2018

	V/v đôn đốc thực hiện báo cáo công tác thi hành
pháp luật về XLVPHC 6 tháng đầu năm 2018
	


 

             Kính gửi: 
 		         	- Các sở, ngành liên quan ở tỉnh;
 			- UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, Sở Tư pháp đang chuẩn bị Dự thảo Báo cáo 06 tháng đầu năm 2018 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30         Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ), Sở Tư pháp đề nghị lãnh đạo các đơn vị, địa phương chỉ đạo các phòng chuyên môn (đối với các sở, ngành) và Phòng Tư pháp (đối với UBND cấp huyện) khẩn trương thực hiện việc tham mưu, tổng hợp và gửi báo cáo về Sở Tư pháp để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 10/7/2018 (đồng thời, đề nghị gửi bản điện tử theo địa chỉ hộp thư điện tử: qlxlvphc@tuphap.daklak.gov.vn).
Đề nghị các đơn vị, địa phương lưu ý một số nội dung trong quá trình tổng hợp số liệu báo cáo 06 tháng đầu năm 2018 như sau:
- Để đảm bảo việc theo dõi chung về công tác xử lý vi phạm hành chính trong  thời gian chuyển tiếp quy định về thời điểm báo cáo giữa Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 330/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/9/2017, đề nghị các đơn vị, địa phương tổng hợp số liệu báo cáo tại các thời điểm sau: từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 và từ 01/01/2018 đến 30/6/2018.
- UBND cấp huyện không tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn, gồm: Công an huyện, Chi cục Thuế huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự, Hạt Kiểm lâm huyện (kể cả Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn,…).
- Chi cục Kiểm lâm (tổng hợp số liệu của các Hạt Kiểm lâm cấp huyện và Đội Kiểm lâm cơ động); Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Khu bảo tồn thiên nhiên,… thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp số liệu toàn ngành theo thẩm quyền quản lý và báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp.
- Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị trực thuộc báo cáo về Sở Công thương để tổng hợp số liệu toàn ngành theo thẩm quyền quản lý và báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp.
- Các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc (Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, Vườn Quốc gia Yook Đôn,…) tổng hợp số liệu theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp.
(Nội dung báo cáo thực hiện theo Mẫu đề cương Báo cáo và các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo Công văn này và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp – địa chỉ: http://www.sotuphap.daklak.gov.vn, mục: Các loại biểu mẫu).
Rất mong sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện của lãnh đạo các đơn vị, địa phương./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLXLVPHC&TDTHPL.

	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



              (đã ký)
 
 
 Phạm Văn Phước



Mẫu số 1
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (*)
(Kèm theo Báo cáo số: ....../BC-… ngày …/…/2018 của …)

	Thời điểm
	Số vụ vi phạm (vụ)
	Số đối tượng bị xử phạt (đối tượng)
	Tình hình thi hành các quyết định XPVPHC

	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Số quyết định XPVPHC 
(quyết định)
	Số quyết định hoãn, giảm, miễn
thi hành phạt tiền (quyết định)
	Số quyết định XPVPHC
bị cưỡng chế thi hành (quyết định)
	Số quyết định XPVPHC 
bị khiếu nại (quyết định)
	Số quyết định XPVPHC 
bị khởi kiện (quyết định)
	Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý 
tang vật, phương tiện bị tịch thu (đồng)
	Tổng số tiền phạt thu được (đồng)

	
	
	Số vụ  đã bị xử phạt
	Số vụ chưa xử phạt
	Số vụ chuyển xử lý bằng hình thức khác
	
	Tổ chức
	Cá nhân
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	
	Đã thi hành
	Chưa thi hành xong
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Truy cứu TNHS
	Áp dụng  biện pháp 
thay thế đối với NCTN
	
	
	
	Người
 thành niên
	NCTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Mẫu số 2
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT (*)
(Kèm theo Báo cáo số: ....../BC-… ngày …/…/2018 của …)

	STT
	Đối tượng
bị xử phạt
	Số lượng quyết định áp dụng các hình thức xử phạt (quyết định)

	
	
	Cảnh cáo
	Phạt tiền
	Tịch thu tang vật, 
phương tiện
	Tước QSDGP, CCHN
có thời hạn
	Đình chỉ hoạt động
có thời hạn
	Trục xuất

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	Xử phạt chính
	Xử phạt bổ sung
	
	Xử phạt chính
	Xử phạt bổ sung
	
	Xử phạt chính
	Xử phạt bổ sung
	
	Xử phạt chính
	Xử phạt bổ sung

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Cá nhân (A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1
	Người thành niên (A1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A2
	Người chưa thành niên (A2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức (B)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (A+B)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Mẫu số 3
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ(*)
(Kèm theo Báo cáo số: ....../BC-… ngày …/…/2018 của …)

	STT
	Đối tượng bị xử phạt
	Số lượng quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (quyết định)

	
	
	Khôi phục lại tình trạng ban đầu
	Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh
	Tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại, văn hóa phẩm có nội dung độc hại
	Nộp lại khoản thu bất hợp pháp hoặc số tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy
	Tháo dỡ công trình vi phạm
	Đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện
	Cải chính thông tin
	Loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, 
vật phẩm
	Thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng
	Các biện pháp khắc phục hậu quả khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Cá nhân (A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1
	Người thành niên (A1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A2
	Người chưa thành niên (A2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổ chức (B)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (A+B):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Mẫu số 4
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (*)
(Kèm theo Báo cáo số: ....../BC-… ngày …/…/2018 của …)

	Thời điểm
	Số lượng quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính (quyết định)

	
	Tạm giữ người
	Giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng BPXLHC trong thời gian làm thủ tục áp dụng BPXLHC
	Truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào TGD, CSGDBB, CSCNBB trong trường hợp bỏ trốn
	Khám người
	Áp giải người vi phạm
	[bookmark: _GoBack]Quản lý người nước ngoài 
trong thời gian làm thủ tục trục xuất
	Tạm giữ TV, PT, GP, CCHN
	Khám nơi cất giấu TV, PT
	Khám phương tiện vận tải, đồ vật

	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	
	
	

	
	
	Người thành niên
	Người chưa thành niên
	
	Người thành niên
	Người chưa thành niên
	
	Người thành niên
	Người chưa thành niên
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Mẫu số 5
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH (*)
(Kèm theo Báo cáo số: ....../BC-… ngày …/…/2018 của …)

	Thời điểm
	Số đối tượng bị lập hồ sơ  đề nghị áp dụng các BPXLHC (đối tượng)
	Số đối tượng bị áp dụng các BPXLHC (đối tượng)
	Số NCTNT bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình (đối tượng)
	Tình hình thi hành các quyết định áp dụng các BPXLHC của TAND cấp huyện (đối tượng)
	Số vụ bị khiếu nại (vụ)
	Số vụ bị khởi kiện (vụ)

	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	Số đối tượng đang chấp hành quyết định
	Số đối tượng được giảm 
thời hạn chấp hành quyết định
	Số đối tượng được tạm đình chỉ
chấp hành quyết định
	Số đối tượng được miễn 
chấp hành phần thời gian còn lại
	Số đối tượng được hoãn
chấp hành quyết định
	
	

	
	
	GDTXPTT
	Đưa vào TGD
	Đưa vào CSGDBB
	Đưa vào CSCNBB
	
	Giới tính
	Các BPXLHC
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Số đối tượng bị áp dụng biện pháp GDTXPTT theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Số đối tượng bị áp dụng các BPXLHC theo quyết định của TAND cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào TGD
	Đưa vào CSGDBB
	Đưa vào CSCNBB
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



